Site Information Sheet V1
Phiếu Thông tin Khu trong Mạng lưới EAA

Phiếu Thông tin Khu trong Mạng lưới các Khu của Đường bay EAA 
(SIS) – phiên bản 2013
Có thể tải từ địa chỉ http://www.eaaflyway.net/about/the-flyway/flyway-site-network/
Các phân hạng đã được thông qua trong kỳ họp thứ Hai các Bên tham gia Hiệp hội Đường bay Đông Á – Úc châu tại Bắc Kinh, Trung Quốc, 13-14 tháng 11 năm 2007 – Báo cáo (biên bản) Mục Chương trình 3.13

Ghi chú cho người tập hợp thông tin:
1. Cơ quan quản lý dự định tiến cử một khu để được công nhận trong Mạng lưới các Khu của Đường bay Đông Á – Úc châu được yêu cầu phải hoàn thiện một Phiếu Thông tin Khu. Phiếu Thông tin Khu sẽ cung cấp các thông tin cơ bản về khu và các thông tin chi tiết diễn giải tại sao khu này đáp ứng đủ các tiêu chí để  được công nhận vào Mạng lưới Khu của Đường bay.

2. Phiếu thông tin này dựa trên Phiếu Thông tin Ramsar. Nếu khu đề xuất vào Mạng lưới Khu của Đường bay là một Khu Ramsar thì việc toàn thiện hồ sơ sẽ rất đơn giản. 
3. Khi hoàn thành, Phiếu Thông tin Khu (và các bản đồ đi kèm sẽ được đệ trình lên Ban Thư ký Hiệp hội Đường bay. Người tập hợp thông tin sẽ phải cung cấp bản điện tử (MS Work) của Phiếu thông tin, và, nếu có thể, phiên bản điện tử (ví dụ, các dạng file hình-shapefile) của tất cả các bản đồ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Tên và địa chỉ liên lạc của người tập hợp thông tin:

	Tên đầy đủ:
	MÃ KHU DO BAN THƯ KÝ EAAF ĐIỀN:

	Cơ quan:
	E

A

A

F



	Địa chỉ:
	

	Điện thoại:
	

	Fax: 
	

	E-mail:
	


2. Ngày hoàn tất phiêu này: 

DD/MM/YYYY

3. Quốc gia:

4. Tên của Khu Mạng lưới Đường bay: 

Tên bằng ký tự tiếng Anh.
5. Bản đồ Khu: 

Bản đồ cập nhật nhất và phù hợp nhất có thể của khu đất ngập nước cần được gửi kèm với SIS (chỉ bằng định dạng số và các file hình dạng). Bản đồ phải thể hiện rõ ranh giới của khu. Làm ơn tham khảo file “Số hóa Ranh giới các Khu trên Google Earth” ở đây.
6. Tọa độ địa lý (Kinh độ/Vĩ độ, thể hiện bằng độ và phân số thập phân):

Cung cấp tọa độ địa lý của điểm trung tâm và/hoặc các điểm giới hạn của Khu. Nếu Khu bao gồm từ hai khu riêng biệt trở lên, thì cung cấp toạ độ của mỗi khu.

7. Độ cao (mét: trung bình và/hoặc tối đa & tối thiểu)

8. Diện tích: 

Tổng diện tích bằng hectares. Nếu biết diện tích của từng phân khu riêng biệt, làm ơn liệt kê tên (hoặc gắn nhãn) cùng với diện tích của từng phân khu để phân biệt giữa chúng.

9. Tổng quan về khu này: 
Viết một đoạn ngắn (hai đoạn văn) tóm tắt mô tả các đặc tính sinh thái và tự nhiên chính và tầm quan trọng của Khu này đối với các loài chim nước di cư.
10. Giải trình về việc áp dụng các tiêu chí Khu trong Mạng lưới Đường bay:

Làm ơn cung cấp thông tin về đếm chim nước (năm đếm gần nhất) để thể hiện Khu này đáp ứng các tiêu chí Khu Trong Mạng lưới Đường bay (Phụ lục 1). Đó là:
· là nơi cư trú của > 20 000 cá thể chim nước di cư; hoặc,

· là nơi phân bố thường xuyên của > 1 % quần thể của một loài hoặc phân loài chim nước di cư; hoặc,

· là nơi phân bố của một số lượng đáng kể của một loài chim nước di cư nguy cấp hoặc sắp nguy cấp
· là một “điểm dừng chân” của > 5,000 cá thể chim nước, hoặc > 0,25% số cá thể của một quần thể dừng chân tại Khu này.
Danh sách các quần thể của các loài chim nước di cư được Hiệp hội Đường bay Đông Á – Úc châu quan tâm và ngưỡng 1% quần thể của các loài được trình bày ở Phụ lục 3.

Tiêu chí về “điểm dừng chân” tất khó áp dụng, và việc áp dụng tiêu chí này cần phải được thảo luận với Ban Thư ký. Chú ý là đối với một số loài có một vài quần thể và việc phân biệt giữa các quần thể trên thực địa là rất khó khăn.
11. Kiểu (loại hình) đất ngập nước:

Liệt kê các kiểu đất ngập nước có mặt tại Khu này (xem Phụ lục 2). Liệt kê các kiểu đất ngập nước theo diện tích trong Khu Mạng lưới Đường bay, bắt đầu từ kiểu đất ngập nước có diện tích lớn nhất.
12. Thẩm quyền Hành chính: 

Bao gồm về lãnh thổ, ví dụ, Vùng/Tiểu Bang, và thuộc ngành/đơn vị chức năng nào, ví dụ, thuộc Bộ Nông Nghiệp/ Cục Môi Trường v.v...

13. Thẩm quyền Quản lý:

Cung cấp tên và địa chỉ văn phòng địa phương của cơ quan hoặc tổ chức chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý khu đất ngập nước này, và tên, chức danh, địa chỉ email/số điện thoại của (các) cán bộ trong có trách nhiệm trực tiếp trong việc quản lý đất ngập nước ở văn phòng.

14. Danh mục tài liệu tham khảo:

Liệt kê các tài liệu tham khảo kỹ thuật chính liên quan đến khu đất ngập nước, bao gồm các kế hoạch quản lý, các báo cáo khoa học quan trọng, các báo cáo tổng hợp, nếu có. Làm ơn liệt kê các địa chỉ website trong đó có thông tin về các đặc điểm nổi bật của khu đất ngập nước, bao gồm thời gian cập nhật gần nhất của website đó. Nếu số lượng các tài liệu xuất bản về khu đất ngập nước này quá nhiều, chỉ liệt kê các tài liệu tham khảo quan trọng nhất cần trích dẫn, ưu tiên các tài liệu mới và có tính tập hợp tư liệu cao.
15. Đặc điểm tự nhiên của khu vực: 
Mô tả, nếu có thể, đặc tính địa chất, địa mạo; nguồn gốc-tự nhiên hoặc nhân tạo; thủy văn, loại đất; chất lượng nước; độ sâu ngập nước; thời gian ngập nước; biến thiên mực nước; biến thiên triều; vùng hạ lưu; khí hậu khái quát, v.v….
16. Đặc điểm tự nhiên của vùng phân thủy: 
Mô tả bề mặt, khái quát các đặc tính địa chất và địa mạo, khái quát về kiểu đất, và khí hậu (bao gồm kiểu khí hậu).
17. Các giá trị thủy văn:
Mô tả chức năng và giá trị của đất ngập nước trong việc cung cấp nước ngầm, kiểm soát lũ, tích tụ phù sa, ổn định bờ v.v…

18. Các đặc điểm sinh thái chính:

Cung cấp thêm, nếu có thể, về các loại sinh cảnh chính, kiểu thảm thực vật, các quần xã động thực vật có mặt trong Khu Mạng lưới Đường bay, và các dịch vụ hệ sinh thái của khu này và những lợi ích mà các dịch vụ này mang lại.

19. Hệ thực vật đáng chú ý: 

Cung cấp thông tin thêm về các loài cụ thể và tại sao chúng lại đáng chú ý, chỉ ra, ví dụ, loài/quần xã nào độc đáo, hiếm, bị đe dọa, và quan trọng về mặt địa lý sinh học v.v... Không kèm danh lục loài thực vật ở mục này - có thể cung cấp thêm phần thông tin bổ sung cho SIS

(Mục này nêu các loài không liệt kể ở mục số 14)
20. Hệ động vật đáng chú ý: 
Cung cấp thông tin thêm về các loài cụ thể và tại sao chúng lại đáng chú ý (mở rộng thông tin ở mục 12 nếu cần). Không kèm danh lục loài thực vật ở mục này - có thể cung cấp thêm phần thông tin bổ sung cho SIS
(Mục này nêu các loài không liệt kể ở mục số 14)

21. Các giá trị văn hóa, kinh tế và xã hội: 

a) Mô tả nếu khu này có những giá trị văn hóa và xã hội, ví dụ, sản xuất thủy sản, lâm nghiệp, tầm quan trọng về tôn giáo, các điểm khảo cổ, mối quan hệ xã hội với đất ngập nước v.v... Phân biệt giữa tầm quan trọng lịch sử/khảo cổ/tôn giáo với các giá trị kinh tế xã hội hiện tại:

b) Ngoài những giá trị sinh thái, khu này có phải được xem là có tầm quan trọng quốc tế vì có những giá trị văn hóa quan trọng, vật chất hoặc phi vật chất, liên quan đến nguồn gốc, bảo tồn và/hoặc chức năng sinh thái của chúng? (nháy kép đánh dấu vào ô checkbox  FORMCHECKBOX 
 và chọn “Checked” ở mục “Default Value” trong cửa sổ “Check Box Form Field Options”)
Nếu có, đánh dấu vào ô vuông ( và mô tả tầm quan trọng theo các hạng mục sau đây:

I. 
Các khu có sự trình diễn mô hình sử dụng đất ngập nước, trình diễn sự áp dụng các phương pháp và kiến thức truyền thống trong việc quản lý và sử dụng có thể duy trì đặc tính sinh thái của đất ngập nước:  FORMCHECKBOX 

II.
Các khu có các truyền thống văn hóa đặc biệt hoặc dấu tích của các nền văn minh trước đây có ảnh hưởng đến đặc tính sinh thái của đất ngập nước:  FORMCHECKBOX 

III.
Các khu có đặc tính sinh thái của đất ngập nước phụ thuộc vào sự tương tác giữa các cộng đồng địa phương hoặc người bản địa:  FORMCHECKBOX 

IV. 
Các khu có các giá trị phi vật chất như các khu linh thiêng và sự có mặc của chúng được liên kết chặc chẽ với sự gìn giữ đặc tính sinh thái đất ngập nước:  FORMCHECKBOX 

22. Chủ quyền/sở hữu đất đai:

a) Bên trong khu Mạng lưới Đường bay :

b) Ở vùng xung quanh:

23. Hình thức sử dụng đất hiện tại (bao gồm nước):: 

a) Bên trong khu Mạng lưới Đường bay :

b) Ở vùng xung quanh:

24. Các yếu tố (quá khứ, hiện tại, tiềm năng) có ảnh hưởng tiêu cực đến đặc tính sinh thái của khu này, bao gồm những thay đổi về sử dụng đất (kể cả nước) và các dự án phát triển:

a) Bên trong khu Mạng lưới Đường bay :

b) Ở vùng xung quanh:

25. Các biện pháp bảo tồn đã tiến hành:
a) Liệt kê loại hình khu bảo tồn theo hệ thống quốc tế hoặc quốc gia, bao gồm quan hệ ranh giới với khu Mạng lưới đường bay:
Đặc biệt, nếu khu này có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong một Khu Di sản Thế giới hoặc Khu Dự trữ Sinh quyển UNESCO, làm ơn cho biết tên của các khu đó.

b) Nếu có thể, liệt kê loại khu bảo vệ theo IUCN (1994) được áp dụng cho khu này (đánh dấu vào ô vuông nào phù hợp):
Ia   FORMCHECKBOX 
;
Ib   FORMCHECKBOX 
;
II   FORMCHECKBOX 
;
III   FORMCHECKBOX 
;
IV   FORMCHECKBOX 
;
V   FORMCHECKBOX 
;
VI   FORMCHECKBOX 
;   N/A  FORMCHECKBOX 

c) Khu này có Kế hoạch Quản lý được phê chuẩn chính thức không và có đang được thực hiện không?
Nếu có, có được thực hiện không?: nếu không, có dự định xây dựng kế hoạch quản lý không? 
d) Mô tả các hình thức quản lý hiện tại: 
26. Các biện pháp bảo tồn đã được đề nghị nhưng chưa được thực hiện:

Ví dụ: Kế hoạch Quản lý đang soạn thảo, kiến nghị thành lập khu bảo tồn, v.v...

27. Phương tiện nghiên cứu khoa học hiện tại:

Ví dụ, các dự án nghiên cứu khoa học, bao gồm giám sát đa dạng sinh học, các trạm nghiên cứu hiện trường v.v...

28. Các hoạt động truyền thông, giáo dục và nhận thức cộng đồng (CEPA) liên quan đến hoặc mang lại lợi ích cho khu này:

Ví dụ, trung tâm du khách, các đường mòn cho du khách, tờ bướm, phương tiện cho học sinh tham quan v.v...

29. Hiện trạng du lịch và nghỉ dưỡng: 

Khu này có được sử dụng cho du lịch/nghỉ dưỡng không? loại du lịch gì? Và tần suất?
30. Các mối đe dọa 

Mối đe dọa nào sau đây đã từng hiện diện (H) – không còn là mối đe dọa nữa, nhưng ảnh hưởng vẫn còn tồn tại, hoặc hiện tại (C) hoặc tiềm năng (P)?

	
	Đã từng
	Hiện tại
	Tiềm năng

	Phát triển khu dân cư và thương mại


	
	nhà cửa và khu đô thị
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	các khu công nghiệp và thương mại
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	các khu du lịch và nghỉ dưỡng
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản


	
	hoa màu hàng năm và cây thảo lưu niên 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	rừng trồng cây gỗ và nguyên liệu giấy
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	nuôi và chăn thả gia súc
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	nuôi trồng thủy sản nước mặn/ngọt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Sản xuất năng lượng và khai khoáng


	
	khai thác dầu khí
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	khai thác khoáng sản và đá
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	năng lượng tái tạo
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Giao thông và các hành lang dịch vụ


	
	đường bộ và đường sắt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	các tuyến dịch vụ và tiện ích
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	luồng giao thông thủy
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	tuyến đường bay
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Sử dụng tài nguyên sinh vật 


	
	săn bắt động vật trên cạn
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	thu hái thực vật trên cạn
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	khai thác gỗ củi
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	đánh cá và khai thác tài nguyên thủy sinh
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Sự xâm lấn và nhiễu loạn của con người


	
	các hoạt động nghỉ dưỡng
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	chiến tranh, bất ổn và tập trận
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	công trường cà các hoạt động khác
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Sự biến đổi các hệ thống tự nhiên 


	
	cháy và phòng chống cháy
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	đập và quản lý/sử dụng nước 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	các biến đổi hệ sinh thái khác
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Các loài và nguồn gen xâm hại và có vấn đề

	
	loài ngoại lai xâm hại
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	loài bản địa có vấn đề
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	vật liệu di truyền bị di thực
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Ô nhiễm


	
	nước thải sinh hoạt và khu dân cư
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	chất thải khu công nghiệp và quân sự
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	chất thải từ nông nghiệp và lâm nghiệp 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	chất thải lỏng và rắn
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	chất thải từ không khí
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	năng lượng dư thừa
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Các vận động địa chất


	
	núi lửa
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	động đất/sóng thần
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	lở tuyết/xạt đất
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Biến đổi khí hậu và thời tiết khắc nhiệt


	
	biến đổi và thay thế sinh cảnh 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	hạn hán
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	nhiệt độ quá ngưỡng (cao hoặc thấp)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	bão và lũ lụt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



Làm ơn viết ở đây các mối đe dọa khác và bình luận/yêu cầu của quý vị liên quan đến các mối đe dọa.
Phụ lục 1:  Các tiêu chí để được công nhận là một Khu trong Mạng lưới các Khu của Đường bay
(trích nội dung văn bản Hiệp hội)

Để cân nhắc các khu gia nhập Mạng lưới các Khu của Đường bay, Hiệp hội chấp nhận các tiêu chí sau:

a. Các tiêu chí của Công ước về Đất ngập nước (Ramsar, Iran, 1971) vể một khu có tầm quan trọng quốc tế đối với chim nước di cư. Đó là:

Tiêu chí 2:
Một vùng đất ngập nước được cho là có tầm quan trọng quốc tế nếu nó là nơi phân bố của các loài cực kỳ nguy cấp, nguy cấp, hoặc sắp nguy cấp, hoặc các quần xã sinh thái đang bị đe dọa.

Tiêu chí 5:
Một vùng đất ngập nước được cho là có tầm quan trọng quốc tế nếu nó thường xuyên được ghi nhận có nhiều hơn 20.000 cá thể chim nước.

Tiêu chí 6:
Một vùng đất ngập nước được cho là có tầm quan trọng quốc tế nếu nó thường xuyên được ghi nhận có nhiều hơn 1% tổng số cá thể của một quần thể của một loài hoặc phân loài chim nước.

b. Các tiêu chí về nơi dừng chân của chim nước theo Chiến lược Bảo tồn Chim nước Di cư. Đó là:
i. Một điểm dừng chân được coi là có tầm quan trọng quốc tế nếu thường xuyên có 0,25% tổng số cá thể của một quần thể của một loài hoặc phân loài chim nước trên tuyến di cư.

ii. Một điểm dừng chân được coi là có tầm quan trọng quốc tế nếu thường xuyên có nhiều hơn 5.000 cá thể chim nước trên tuyến di cư.
c. 
Trong một vài trường hợp đặc biệt, một khu có thể được đề cử nếu nói là nơi dừng chân của các loài chim nước di cư vào thời điểm trong vòng đời của loài quan trọng đối với việc duy trì các quần thể trên đường bay. Việc diễn giải cho những đề cử dạng này sẽ được Hiệp hội cân nhắc trên các trường hợp cụ thể. 

Phụ lục 2: Hệ thống các Kiểu Đất ngập nước theo Ramsar

Mã dựa trên Hệ thống Phân loại các Kiểu Đất ngập nước của Ramsar được phê chuẩn trong Kiến nghị 4.7 và được điều chỉnh trong các Nghị quyết VI.5 và VII.11 của Hội nghị các Bên Tham gia. Các phân hạng được liệt kê ở đây nhằm mục đich đưa ra một khuôn khổ chung để hỗ trợ định dạng nhanh các sinh cảnh đất ngập nước có tại mỗi khu.

Để hỗ trợ việc xác định chính xác Kiểu Đất ngập nước liệt kê trong phần 19 của RIS, Ban Thư ký đưa ra bảng phân loại các kiểu Đất ngập nước Biển/Ven biển và Nội địa và một số đặc trưng của mỗi Kiểu Đất ngập nước.
Đất ngập nước ven biển và biển 

A --
Các vùng biển nông ngập nước thường xuyên ở độ sâu dưới 6 mét khi triều thấp; bao gồm cả các vịnh và eo biển.

B --
Các thảm thực vật biển dưới triều; bao gồm các bãi tảo bẹ, các bãi cỏ biển, các bãi cỏ biển nhiệt đới.

C --
Các rạn san hô.

D --
Các bờ đá biển; kể cả các đảo đá ngoài khơi, vách đá biển.

E --
Các bờ cát, bãi cuội hay sỏi; bao gồm các roi cát, mũi đất nhô ra biển và các đảo cát; kể cả các hệ cồn cát và các lòng chảo ẩm ướt.

F --
Các vùng nước cửa sông; nước thường trực của các vùng cửa sông và các hệ thống cửa sông của châu thổ.

G --
Các bãi bùn gian triều, các bãi cát hay các bãi muối.

H --
Các đầm lầy gian triều; bao gồm các đầm lầy nước mặn, các đồng cỏ nước mặn, các bãi kết muối, các đầm nước mặn nổi lên; kể cả các đầm nước ngọt và lợ thủy triều.

I --
Các vùng đất ngập nước có rừng gian triều; bao gồm rừng ngập mặn, các đầm dừa nước và các đầm có cây nước ngọt.

J --
Các đầm/ phá nước lợ/mặn ven biển; các đầm/ phá nước lợ đến nước mặn ít nhất có một lạch nhỏ nối với biển.

K --
Các đầm/ phá nước ngọt ven biển; bao gồm các đầm/ phá châu thổ nước ngọt.

Zk (a) --
Các hệ thống thủy văn castơ ngầm và hang động ven biển và biển

Đất ngập nước nội địa

L --
Các đồng bằng châu thổ thường xuyên có nước.

M --
Các sông/suối/lạch thường xuyên có nước; bao gồm cả các thác nước.

N --
Các sông/suối/lạch có nước theo mùa/không liên tục/bất thường.

O --
Các hồ nước ngọt có nước thường xuyên (trên 8ha); bao gồm các hồ lớn uốn chữ U/hình móng ngựa.

P --
Các hồ nước ngọt có nước theo mùa/không liên tục (trên 8ha); bao gồm cả các hồ ở đồng bằng ngập lũ.

Q --
Các hồ nước mặn/lợ/kiềm có nước thường xuyên.

R --
Các hồ và bãi nước mặn/lợ/kiềm có nước thường xuyên.

Sp --
Các đầm/ vũng nước mặn/lợ/kiềm có nước thường xuyên.

Ss --
Các đầm/ vũng nước mặn/lợ/kiềm có nước theo mùa/không liên tục.

Tp --
Các đầm/ vũng nước ngọt có nước thường xuyên; các ao hồ (dưới 8ha); các đầm nước và đầm lầy trên đất vô cơ; có thảm thực vật nổi mọng nước ít nhất trong phần lớn mùa sinh trưởng.

Ts --
Các đầm/ vũng nước ngọt có nước theo mùa/không liên tục trên đất vô cơ; kể cả bãi lầy, hố/ hốc đá, đồng cỏ ngập theo mùa, đầm cỏ lác/ lách.

U --
Các vùng đất than bùn không có rừng; bao gồm đầm lầy than bùn có cây bụi hoặc trống, các đầm lầy/ bàu, các đầm lầy thấp.

Va --
Các vùng đất ngập nước núi cao; kể cả các đồng cỏ núi cao, các vùng nước tạm thời do tuyết tan.

Vt --
Các vùng đất ngập nước lãnh nguyên; bao gồm các vũng nước lãnh nguyên, các vùng nước tạm thời do tuyết tan.

W --
Các vùng đất ngập nước cây bụi chiếm ưu thế; các đầm lầy cây bụi, các đầm nước có cây bụi chiếm ưu thế, các rừng cây bụi, cây dương đỏ; trên đất vô cơ.

Xf --
Các vùng đất ngập nước nước ngọt có cây lớn chiếm ưu thế; kể cả rừng đầm lầy nước ngọt, rừng ngập theo mùa, đầm lầy cây gỗ; trên đất vô cơ.

Xp --
Các vùng đất than bùn có rừng; rừng đầm lầy đất than bùn.

Y --
Suối, ốc đảo nước ngọt.

Zg --
Các vùng đất ngập nước địa nhiệt.

Zk (b) --
Các hệ thống thủy văn castơ ngầm và hang động nội địa.

Ghi chú: “Đồng lũ” là một thuật ngữ chung được sử dụng cho một hoặc nhiều kiểu đất ngập nước, nó có thể bao gồm một số ví dụ từ R, Ss, Ts, W, Xf, Xp, hoặc các kiểu đất ngập nước khác. Một số ví dụ về đất ngập nước đồng lũ là trảng cỏ (bao gồm các trảng cỏ ngập nước tự nhiên), đất cây bụi, cây gỗ và rừng ngập nước theo mùa. Đồng lũ do vậy không được liệt kê như một kiểu đất ngập nước cụ thể trong hệ thống này.

Đất ngập nước nhân tạo

1 --
Các đầm/ ao nuôi trồng thủy sản (như các đầm nuôi tôm/cá).

2 --
Các ao; bao gồm các ao nông nghiệp, các ao nuôi, các bể chứa nhỏ (nhìn chung nhỏ hơn 8ha).

3 --
Đất được tưới tiêu; bao gồm các kênh mương tưới tiêu và các ruộng lúa.

4 --
Đất nông nghiệp ngập theo mùa (bao gồm các đồng cỏ ngập nước hoặc đồng cỏ dùng để chăn thả gia súc hoặc được quản lý một cách tích cực).

5 --
Các điểm khai thác muối; các ruộng/ hồ muối, nước mặn…

6 --
Các khu vực trữ nước; hồ chứa/đập nước/đập chắn/ đập tràn (nhìn chung trên 8 ha).

7 --
Các nơi bị đào cạp; các mỏ cuội/gạch/sét; các mỏ đất mượn, các moong mỏ.

8 --
Các vùng xử lý nước thải; các bãi chứa nước thải sinh hoạt, các ao lắng, các bể ôxy hóa…

9 --
Các con kênh, rạch thoát nước, các mương nhỏ.

Zk(c) --
Các hệ thống thủy văn castơ ngầm và hang động nhân tạo.

Phụ lục 3: Hệ thống Phân hạng Khu Bảo vệ của IUCN

Hệ thống phân hạng các khu bảo vệ của IUCN dựa trên mục tiêu quản lý của các khu. Các phân hạng này được công nhận bởi các tổ chức quốc tế như  Liên hiệp quốc và nhiều chính phủ quốc gia như tiêu chuẩn toàn cầu để xác đinh và ghi nhận các khu bảo vệ và do vậy ngày càng được nhiều quốc gia đưa vào hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quốc gia.

Ia Khu dự trữ thiên nhiên nghiêm ngặt
Các khu bảo vệ Phân hạng Ia được thành lập để bảo vệ đa dạng sinh học và các đặc trưng địa chất/địa mạo, nơi các hoạt động thăm quan, sử dụng và các tác động của con người được kiểm soát và hạn chế nghiêm ngặt để bảo bảo vệ được các giá trị bảo tồn.

Ib Khu bảo vệ hoang dã
Các khu bảo vệ Phân hạng Ib thường là một khu đất liền có diện tích lớn và/hoặc vùng biển chưa bị hoặc ít bị tác động, còn giữ được các đặc điểm và ảnh hưởng của tự nhiên, được bảo vệ và quản lí nhằm mục đích bảo tồn các điều kiện tự nhiên.

II Vườn Quốc gia
Các khu bảo vệ Phân hạng II thường là các khu tự nhiên hoặc gần tự nhiên có diện tích lớn được thành lập để bảo vệ tính toàn vẹn của các quá trình sinh thái ở quy mô lớn, bên cạnh đó là bảo vệ các loài và các đặc trưng hệ sinh thái của khu vực, đồng thời là cơ sở cho các hoạt động vui chơi, giải trí, khoa học, giáo dục, tinh thần của các du khách, tất cả các hoạt động này phải hài hoà giữa văn hoá và môi trường.
III Khu bảo tồn thắng cảnh tự nhiên
Các khu bảo vệ Phân hạng III được thành lập để bảo vệ các thắng cảnh tự nhiên cụ thể, đó có thể là một vùng đất, mũi biển, động ngầm dưới biển, một đặc trưng địa chất ví dụ như một cái hang hay cả các đặc trưng sống như một vùng rừng cổ. Thường là các khu bảo vệ nhỏ và có giá trị thu hút du khách cao.

IV Khu bảo tồn loài/Sinh cảnh
Các khu bảo vệ Phân hạng IV nhằm mục tiêu bảo vệ các loài hoặc các sinh cảnh cụ thể và quản lý theo ưu tiên này. Nhiều khu bảo vệ Phân hạng IV cần có sự can thiệp chủ động và thường xuyên để giải quyết các yêu cầu của các loài cụ thể hoặc duy trì các sinh cảnh cụ thế, tuy nhiên, đây không phải yêu cầu bắt buộc đối với tiêu chí này.

V Khu bảo tồn cảnh quan đất liền/biển
Một khu bảo vệ nơi sự tương tác giữa con người và thiên nhiên theo thời gian đã tạo thành một vung với những đặc tính khắc biệt với các giá trị sinh thái, sinh học, văn hóa và cảnh quan nổi bật: và nơi việc đảm bảo duy trì tính toàn vẹn của sự tương tác này là điều sống còn trong việc bảo vệ và duy trì khu vực cũng như các giá trị bảo tồn và các giá trị khác đi cùng với nó.

VI Khu bảo tồn kết hợp sử dụng bền vững tài nguyên
Các khu bảo vệ Phân hạng VI bảo tồn các hệ sinh thái và các sinh cảnh cùng với các giá trị văn hóa đi kèm và các hệ thống quản lý tài nguyên thiên nhiên truyền thống. 
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